
TT Mã số SV Lớp Khoa Cơ sở Ghi chú

1 22106100178 Phạm Thị Vân Anh ĐHKT16A3HN Khoa Kế toán Kiểm toán Hà Nội

2 21107100977 Phạm Thị Lan Anh DHQT 15A14 Khoa Quản trị và Marketing Hà Nội

3 22106100529 Cao Thị Lan Anh DHKT16A8HN Khoa Kế toán Kiểm toán Hà Nội

4 21178100016 Nguyễn Quang Anh DHDL15A1HN Khoa Du lịch và Khách sạn Hà Nội

5 21104900098 Lê Hoàng Anh DHCD15A1HN Khoa Cơ khí Hà Nội

6 21106100249 Đỗ Mạnh Cường DHKT15A1CL Khoa Kế toán Kiểm toán Hà Nội

7 21106101281 Tạ Ngọc Minh Châu DHKT15A19HN Khoa Kế toán Kiểm toán Hà Nội

8 21104400045 Nguyễn Văn Chung DHDT15A1 CL Khoa Điện tử và Kỹ thuật máy tính Hà Nội

9 21107200517 Lê Thành Đạt ĐHTM15A8HN Khoa Thương mại Hà Nội

10 21104900159 Nguyễn Văn Đăng DHCD15A3HN Khoa Cơ khí Hà Nội

11 21109100032 Nguyễn Minh Đức DHNN15A1CL Khoa Ngoại ngữ Hà Nội

12 21108100612 Đàm Thị Hương Giang DHTN15A9HN Khoa Tài chính - Ngân hàng và Bảo hiểm Hà Nội

13 21104900085 Lê Duy Giang DHCD15A1CL Khoa Cơ khí Hà Nội

14 21108100268 Nguyễn Ngọc Hà DHTN15A1CL Khoa Tài chính - Ngân hàng và Bảo hiểm Hà Nội

15 21104900065 Nguyễn Bá Tiến Hải DHCD15A3HN Khoa Cơ khí Hà Nội

16 21104900059 Ngô Thế Hán DHCD15A3HN Khoa Cơ khí Hà Nội

17 21102100049 Nguyễn Thị Hạnh ĐHTP15A1HN Khoa Công nghệ thực phẩm Hà Nội

18 21104300270 Nguyễn Hữu Hậu DHTD15A5HN Khoa Điện - Tự động hóa Hà Nội

19 21107200521 Lê Hiệp ĐHTM15A8HN Khoa Thương mại Hà Nội
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20 21105200015 Đặng Văn Hiếu DHOT15A1CL Khoa Cơ khí Hà Nội

21 21109100327 Lê Đặng Thiên Hoàng DHNN15A1CL Khoa Ngoại ngữ Hà Nội

22 21178100092 Nguyễn Minh Hoàng DHDL15A2HN Khoa Du lịch và Khách sạn Hà Nội

23 21104100059 Giáp Nguyễn QuangHuy DHDI15A1HN Khoa Điện - Tự động hóa Hà Nội

24 21104900094 Nguyễn Thị Huyền DHCD15A1HN Khoa Cơ khí Hà Nội

25 21106101277 Hoàng Thị Lịu DHKT15A19HN Khoa Kế toán Kiểm toán Hà Nội

26 21106101335 Nguyễn Thị Lương DHKT15A1CL Khoa Kế toán Kiểm toán Hà Nội

27 21105200013 Lương Đức Mạnh ĐHOT15A1CL Khoa Cơ khí Hà Nội

28 21102100081 Nguyễn Ngọc Minh ĐHTP15A1HN Khoa Công nghệ thực phẩm Hà Nội

29 21109100254 Nguyễn Hà My DHNN15A1CL Khoa Ngoại ngữ Hà Nội

30 21106100266 Nguyễn Thị Trà My DHKT15A2CL Khoa Kế toán Kiểm toán Hà Nội

31 21109100080 Đỗ Nguyễn Hải Nam DHNN15A1CL Khoa Ngoại ngữ Hà Nội

32 21104900222 Hà Thị Quỳnh Nga DHCD15A1CL Khoa Cơ khí Hà Nội

33 22104400059 Đỗ Phúc Nguyên DHDT16A1HN Khoa Điện tử và Kỹ thuật máy tính Hà Nội

34 22174800055 Trần Thanh Nhàn DHKM16A1HN Khoa Điện tử và Kỹ thuật máy tính Hà Nội

35 21107200544 Trần Lê Uyên Nhi ĐHTM15A8HN Khoa Thương mại Hà Nội

36 21106101073 Nguyễn Thị Quỳnh Như DHKT15A1CL Khoa Kế toán Kiểm toán Hà Nội

37 21105200054 Trần Đức Phú DHOT15A1CL Khoa Cơ khí Hà Nội

38 21104100145 Phan Văn Hồng Phúc DHDI15A3HN Khoa Điện - Tự động hóa Hà Nội

39 21107200493 Vũ Thị Thanh Phương ĐHTM15A8HN Khoa Thương mại Hà Nội

40 21105200017 Giang Ngọc Sơn DHOT15A1CL Khoa Cơ khí Hà Nội

41 21105100006 Ngô Quang Toàn DHCK15A1CL Khoa Cơ khí Hà Nội
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42 21104900149 Nguyễn Anh Tuấn DHCD15A3HN Khoa Cơ khí Hà Nội

43 21104900063 Nguyễn Văn Thái DHCD15A3HN Khoa Cơ khí Hà Nội

44 21107200534 Ngô Thị Phương Thảo ĐHTM15A8HN Khoa Thương mại Hà Nội

45 21108100596 Trương Thu Thảo DHTN15A9HN Khoa Tài chính - Ngân hàng và Bảo hiểm Hà Nội

46 21174800083 Hoàng Thị Thắng DHKM15A1 CL Khoa Điện tử và Kỹ thuật máy tính Hà Nội

47 21106100412 Lã Thanh Thúy ĐHKT15A5HN Khoa Kế toán Kiểm toán Hà Nội

48 21106100389 Trần Thu Trà ĐHKT15A5HN Khoa Kế toán Kiểm toán Hà Nội

49 22174800018 Nguyễn Thùy Trang DHKM16A1HN Khoa Điện tử và Kỹ thuật máy tính Hà Nội

50 22178100012 Phạm Thu Uyên DHDL16A1HN Khoa Du lịch và Khách sạn Hà Nội

51 22104300136 Triệu Quang Vinh DHTĐ16A2CL Khoa Điện - Tự động hóa Hà Nội

52 21105200041 Nguyễn Tuấn Vũ ĐHOT15A1CL Khoa Cơ khí Hà Nội

53 21109100331 Đỗ Hoàng Hà Vy DHNN15A1CL Khoa Ngoại ngữ Hà Nội

54 22207100019 Nguyễn Thị Lan Anh DHQT16A1ND Khoa Quản trị và Marketing Nam Định

55 21204300003 Hoàng Huy Đạt DHTD15A1ND Khoa Điện - Tự động hóa Nam Định

56 22204100024 Dương Đức Hà DHDI16A1ND Khoa Điện - Tự động hóa Nam Định

57 21204300032 Phạm Quang Huy DHTD15A1ND Khoa Điện - Tự động hóa Nam Định

58 22207100037 Trần Thị Thanh Lam DHQT16A1ND Khoa Quản trị và Marketing Nam Định

59 22207100031 Lã Thị Thu Trang DHQT16A1ND Khoa Quản trị và Marketing Nam Định

60 22204100030 Vũ Xuân Trường DHDI16A1ND Khoa Điện - Tự động hóa Nam Định


